	SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HƯNG YÊN
TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG
(Đề gồm 03 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Ngữ văn, lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề



Họ và tên học sinh:………………………………………………..Lớp:…………………..
I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm) Đọc đoạn trích sau:
Ông Trời
Ngày xưa, khi vạn vật còn chưa có, thế giới đã tồn tại ông Trời. Ông Trời có một quyền phép vô song, quyền phép tối cao nhất mà các vạn vật sau này không thể sánh bằng. Trời làm ra tất cả mọi thứ: trái đất, núi non, sông, biển, mưa, nắng. Trời sinh ra tất cả: loài người, cỏ cây, muông thú... Từ mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao trên trời cho đến vạn vật ở mặt đất, tất cả đều do Trời tạo nên.
Mắt của trời rất tinh tường, am hiểu và biết hết mọi sự xảy ra trên thế gian. Trời là cha đẻ muôn loài, xét đến muôn việc, thưởng phạt không bỏ ai. Do đó mà con người tin có đạo Trời, nhờ Trời, cho là Trời sinh, Trời dưỡng, và đến khi chết thì về chầu Trời.
Trời cũng có vợ, gọi là bà Trời, và mỗi khi hai ông bà cãi mắng nhau là lúc trời vừa mưa vừa nắng. Mỗi lúc Trời giận loài người lầm lỗi ở thế gian thì giáng xuống thiên tai, bão táp, lụt lội, hạn hán...
Giang sơn của Trời là từ mặt đất lên đến trên cao, có chín tầng trời, và chỗ giáp với đất gọi là chân trời. Trời vô hình, không nói, nhưng người ta tin là ở đâu đâu cũng có mặt của Trời, không một ai tránh khỏi lưới Trời, mọi việc đều do Trời định.
Ông Trời của Việt Nam thời cổ cũng còn gọi là Ngọc Hoàng (…) Tương truyền rằng Ngọc Hoàng dùng đất sét nặn ra người xong, đem phơi nắng cho khô thì bỗng gặp một trận mưa to. Ngọc Hoàng vội vàng đem các tượng cất đi, song có vài tượng không lấy kịp, bị nước mưa làm hư. Các tượng hư hóa thành những người tàn tật ở trên mặt đất, còn những tượng kịp cất đi hóa thành những người lành lặn, đủ tay chân.
Ngọc Hoàng ở trong một cung điện giống như cung điện nhà vua dưới trần. Ở cửa điện có một thần mặc áo giáp cầm gậy giữ cửa. Ngọc Hoàng họp các quan lại tại đây. Triều đình cũng không khác gì ở hạ giới (…). Ngọc Hoàng luôn vận sắc phục đại triều, áo thêu rồng vàng, đầu đội mũ có tua đỏ dắt mười ba viên ngọc ngũ sắc, tay cầm hốt. Ngọc Hoàng thường ngự trên ngai chạm rồng mỗi lần thiết triều để xử việc trên trời hay ở thế gian. Bên tả và hữu của Ngọc Hoàng có các thần nhà trời chầu chực để Ngọc Hoàng sai khiến.
Cõi trời chia ra chín tầng, có người nói là ba mươi ba tầng, các vị thần trời tùy theo chức tước cao thấp mà ở theo thứ tự mỗi tầng. Ngọc Hoàng là bậc tối cao, ở tầng thứ nhất.
(Trích Thần Thoại Việt Nam,Thu Nga, Việt Dũng, Hoàng Minh, NXB Thanh Niên, 2019, tr.3-4)
Lựa chọn đáp án đúng: (Ghi rõ câu trả lời vào giấy thi)
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên là gì?
A. Tự sự
B. Miêu tả
C. Biểu cảm

 (
4
)
D. Thuyết minh
Câu 2. Nhân vật chính trong truyện thần thoại trên là ai?
A. Thần mặt trời
B. Bà Trời
C. Ông Trời
D. Thần trụ trời
Câu 3. Đoạn trích trên sử dụng người kể chuyện ở ngôi thứ mấy?
A. Ngôi thứ nhất
B. Ngôi thứ hai
C. Ngôi thứ ba
D. Ngôi thứ tư
Câu 4. Ông Trời của Việt Nam thời cổ còn được gọi là gì?
A. Thiên Hoàng
B. Ngọc Hoàng
C. Bà Hoàng
D. Thượng Hoàng
Câu 5. Phát biểu nào sau đây nói lên đặc điểm về cốt truyện của truyện thần thoại Ông Trời?
A. Xoay quanh quá trình sáng tạo ra vạn vật và con người
B. Xoay quanh chiến tích của những người anh hùng
C. Xoay quanh hình tượng nhân vật trừ gian diệt ác
D. Xoay quanh cuộc đời, số phận của người phụ nữ xưa
Câu 6. Dòng nào sau đây nêu đúng thái độ của người xưa với nhân vật Ông Trời?
A. Thái độ ghét bỏ
B. Thái độ sợ hãi
C. Thái độ tôn kính
D. Không bộc lộ thái độ
Câu 7. Nhân vật Ông Trời trong câu chuyện được xây dựng có ý nghĩa gì?
A. Thể hiện niềm tin về một đấng tối cao và khát vọng lí giải hiện tượng tự nhiên của người xưa
B. Thể hiện công cuộc khám phá đại dương, khai phá vùng đất mới, mở rộng địa bàn của người xưa
C. Thể hiện sự lạc hậu, nghèo nàn, thiếu hụt về kiến thức khoa học và kĩ thuật của người xưa
D. Thể hiện những xung đột, mâu thuẫn căng thẳng không thể chấm dứt của người
xưa.
Trả lời các câu hỏi:
Câu 8. Theo anh, chị, có thể lược bỏ các câu: “Trời làm ra tất cả mọi thứ: trái đất, núi non, sông, biển, mưa, nắng. Trời sinh ra tất cả: loài người, cỏ cây, muông thú... Từ mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao trên trời cho đến vạn vật ở mặt đất, tất cả đều do Trời tạo nên” trong văn bản trên được không? Vì sao?

Câu 9: Về phương diện thể loại, truyện Ông Trời giống truyện thần thoại nào đã học trong Bài 1? Hãy chỉ ra những điểm giống nhau đó.
Câu 10. Trong thời đại ngày nay, niềm tin về sự có mặt của Ông Trời có còn hợp lí không? (Trả lời bằng 4- 6 câu)
II. VIẾT (4.0 điểm)
Viết một bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) phân tích, đánh giá chủ đề và những nét đặc sắc về mặt nghệ thuật của truyện thần thoại Ông Trời.

 	Hết 	-

	SỞ GD & ĐT HƯNG YÊN
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	ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	A. Tự sự
Hướng dẫn chấm:
· Học sinh trả lời chính xác, đầy đủ như đáp án: 0,5 điểm
· Học sinh chọn đáp án sai: 0,0 điểm
	0.5

	
	2
	C.Ông Trời
Hướng dẫn chấm:
· Học sinh trả lời chính xác, đầy đủ như đáp án: 0,5 điểm
· Học sinh chọn đáp án sai: 0,0 điểm
	0.5

	
	3
	C.Ngôi thứ ba
Hướng dẫn chấm:
· Học sinh trả lời chính xác, đầy đủ như đáp án: 0,5 điểm
· Học sinh chọn đáp án sai: 0,0 điểm
	0.5

	
	4
	B. Ngọc Hoàng
Hướng dẫn chấm:
· Học sinh trả lời chính xác, đầy đủ như đáp án: 0,5 điểm
· Học sinh chọn đáp án sai: 0,0 điểm
	0.5

	
	5
	A. Xoay quanh quá trình sáng tạo ra vạn vật và con người
Hướng dẫn chấm:
· Học sinh trả lời chính xác, đầy đủ như đáp án: 0,5 điểm
· Học sinh chọn đáp án sai: 0,0 điểm
	0.5

	
	6
	C.Thái độ tôn kính
Hướng dẫn chấm:
· Học sinh trả lời chính xác, đầy đủ như đáp án: 0,5 điểm
· Học sinh chọn đáp án sai: 0,0 điểm
	0.5

	
	7
	A.Thể hiện niềm tin về một đấng tối cao và khát vọng lí giải hiện tượng tự nhiên của người xưa
Hướng dẫn chấm:
· Học sinh trả lời chính xác, đầy đủ như đáp án: 0,5 điểm
· Học sinh chọn đáp án sai: 0,0 điểm
	0.5

	
	8
	· Không thể lược bỏ các câu: “Trời làm ra tất cả mọi thứ:
trái đất, núi non, sông, biển, mưa, nắng. Trời sinh ra tất cả: loài người, cỏ cây, muông thú... Từ mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao trên trời cho đến vạn vật ở mặt đất, tất cả đều do Trời tạo nên” trong văn bản trên.
· Vì thiếu các câu này thì tác phẩm không làm nổi bật được sức mạnh siêu nhiên của Ông Trời, quyền phép tối cao nhất của Ông Trời trong việc tạo ra vạn vật, muôn loài.
	1.0



	
	
	Hướng dẫn chấm:
· Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm
· Học sinh trả lời 01 ý phù hợp: 0,5 điểm
· Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm
	

	
	9
	· Về phương diện thể loại, truyện Ông Trời giống truyện
Thần Trụ Trời
· Những điểm giống nhau:
+ Đều kể về nhân vật (vị thần) có sức mạnh siêu nhiên
+ Đều có những chi tiết hoang đường, kỉ ảo
Hướng dẫn chấm:
· Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm
· Học sinh trả lời ý 1: 0,5 điểm; ý 2: 0,5 điểm (Chia 2 ý nhỏ, mỗi ý: 0,25 điểm)
· Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm
	1.0

	
	10
	Học sinh tự do bày tỏ quan điểm, miễn là có luận giải hợp lí. Gợi ý:
· Ngày nay, do sự phát triển của khoa học kĩ thuật, người ta biết được rằng không hề tồn tại ông Trời. Tuy vậy, theo tâm lí và tín ngưỡng dân gian đã in sâu trong tâm trí từ bao đời, nhân dân ta vẫn tin có “đạo Trời”. Điều này nghĩa là vẫn có một quy luật chi phối tất cả, khiến cho “ác giả ác báo”, “ở hiền thì gặp lành”, “gieo nhân nào gặt quả đó”…
· Niềm tin về sự có mặt của một ông Trời là cần thiết để cho con người biết sợ trước cái xấu, biết hướng thiện, nhưng với điều kiện niềm tin đó không mù quáng, không dẫn tới sự phó thác cho trời, sự mê tín dị đoan.
Hướng dẫn chấm:
Gv chấm và cho điểm linh hoạt theo bài làm của hs
	0.5

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận văn học
Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
Phân tích, đánh giá chủ đề và những nét đặc sắc về mặt nghệ thuật của truyện thần thoại Ông Trời.
Hướng dẫn chấm:
· Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0,5 điểm
· Học sinh xác định chưa đầy đủ vấn đề cần nghị luận: 0,25 điểm
· Học sinh không xác định được vấn đề nghị luận: không cho điểm
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được vấn đề nghị luận, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận
thuyết phục, đảm bảo các yêu cầu sau:
	2.0



	
	
	· Mở bài: Giới thiệu truyện thần thoại Ông Trời, nêu được vấn đề nghị luận.
· Thân bài:
- Khái quát về thể loại thần thoại và tóm tắt cốt truyện thần thoại Ông Trời:
+ Thần thoại: Thể loại truyện kể sớm nhất kể về thế giới thần linh, thể hiện quan niệm về vũ trụ và nhân sinh của người xưa. Thần thoại phân chia theo chủ đề có 2 nhóm: Thần thoại suy nguyên và thần thoại sáng tạo.
+ Ông Trời là thần thoại suy nguyên, kể về một vị thần tối cao, đó chính là ông Trời, hay còn gọi là Ngọc Hoàng. Ông Trời là vị thần sáng tạo ra muôn loài, ban phúc giáng họa, thưởng phạt phân minh đối với mọi hành động xấu, tốt của con người ở thế gian. Truyện cũng đi vào miêu tả nơi ở của ông Trời.
- Xác định và phân tích, đánh giá về chủ đề:
+ Xác định chủ đề: Truyện thần thoại Ông Trời thể hiện nhận thức và khát vọng của người xưa trong việc lí giải nguồn gốc và đặc điểm của các hiện tượng tự nhiên. Truyện cũng thể hiện niềm tin sơ khai của người xưa về sự tồn tại của một đấng tối cao luôn soi xét, thưởng phạt phân minh đối với mọi hành động của con người dưới trần gian.
+ Phân tích, đánh giá chủ đề:
Chủ đề của truyện thần thoại “Ông Trời” thuộc mô típ quen thuộc như những truyện thần thoại suy nguyên khác của người Việt.
Chủ đề của truyện thể hiện tính nhân văn: Ông Trời tuy có quyền ban phúc giáng họa, nhưng không phải tự do đưa ra quyết định, mà là căn cứ vào tính chất tốt - xấu trong hành động của con người nơi hạ giới.
- Phân tích, đánh giá những nét đặc sắc về nghệ thuật:
+ Nghệ thuật xây dựng không gian, thời gian: Không gian: rộng lớn; Thời gian: không xác định.
+ Xây dựng cốt truyện: Nói về công việc sáng tạo ra vạn vật của ông Trời, vai trò của ông Trời trong việc thực thi công lí đối với trần gian.
+ Các chi tiết hoang đường, kì ảo
+ Xây dựng nhân vật: ông Trời, vị thần tối cao, có khả năng phi phàm, sáng tạo ra muôn loài. Ông Trời ngoài đặc điểm siêu nhiên của một vị thần, cũng đã được miêu tả với những tình tiết rất đời thường: cũng có vợ, vợ chồng cũng có lúc
cãi vã…
* Kết bài:
· Khẳng định khái quát những nét đặc sắc về chủ đề và nghệ thuật của truyện: Truyện thần thoại Ông Trời là một câu chuyện đặc sắc trong kho tàng thần thoại Việt Nam.
· Nêu ý nghĩa của truyện kể đối với bản thân và người đọc: Truyện thần thoại Ông Trời giúp chúng ta hiểu hơn về tâm
	



	
	
	hồn và trí tuệ của người xưa; giúp chúng ta biết sống tử tế, lương thiện hơn để hợp với đạo Trời, nếu không muốn bị trừng phạt.
Hướng dẫn chấm:
· Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 3,5 - 4,0 điểm
· Phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu sắc: 2,0 điểm - 3,0 điểm.
· Phân tích chung chung, chưa rõ các biểu hiện của nội dung: 1,5 điểm - 2,0 điểm.
· Phân tích sơ lược, không rõ các biểu hiện của nội dung: 0,5 điểm - 1,0 điểm.
	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt sáng tạo, văn phong trôi chảy.
	0,5

	Tổng điểm
	10.0


